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	No
	Word / Phrase
	Type
	Pronunciation
	Meaning
	Synonyms
	Antonyms

	1
	tent
	N
	/tent/
	lều
	shelter
	building

	2
	collapse
	V
	/kəˈlæps/
	sập
	fall down
	stand

	3
	cherish
	V
	/ˈtʃerɪʃ/
	trân trọng
	treasure
	neglect

	4
	disappointed
	Adj
	/ˌdɪsəˈpɔɪntɪd/
	thất vọng
	upset
	satisfied

	5
	nature reserve
	N
	/ˈneɪtʃə rɪˈzɜːv/
	khu bảo tồn
	sanctuary
	city

	6
	habitat loss
	N
	/ˈhæbɪtæt lɒs/
	mất môi trường sống
	extinction
	protection

	7
	climate change
	N
	/ˈklaɪmət tʃeɪndʒ/
	biến đổi khí hậu
	global warming
	stability

	8
	ecological balance
	N
	/ˌiːkəˈlɒdʒɪkl ˈbæləns/
	cân bằng sinh thái
	harmony
	imbalance

	9
	cuisine
	N
	/kwɪˈziːn/
	ẩm thực
	food culture
	—

	10
	seek
	V
	/siːk/
	tìm kiếm
	look for
	ignore

	11
	explore
	V
	/ɪkˈsplɔː/
	khám phá
	discover
	avoid

	12
	sport tourism
	N
	—
	du lịch thể thao
	—
	—

	13
	shopping tourism
	N
	—
	du lịch mua sắm
	—
	—

	14
	food tourism
	N
	—
	du lịch ẩm thực
	culinary tourism
	—

	15
	ecotourism
	N
	/ˈiːkəʊˌtʊərɪzəm/
	du lịch sinh thái
	green tourism
	mass tourism

	16
	go over
	Phr.V
	—
	ôn lại
	review
	skip

	17
	look over
	Phr.V
	—
	xem qua
	check
	ignore

	18
	overlook
	V
	/ˌəʊvəˈlʊk/
	bỏ sót
	miss
	notice

	19
	attract
	V
	/əˈtrækt/
	thu hút
	draw
	repel

	20
	force (v)
	V
	/fɔːs/
	ép buộc
	compel
	allow

	21
	force (n)
	N
	/fɔːs/
	lực
	power
	weakness

	22
	gravity
	N
	/ˈɡrævəti/
	lực hấp dẫn
	attraction
	—

	23
	vocational training course
	N
	—
	khóa học nghề
	training program
	—

	24
	base on
	V
	—
	dựa vào
	rely on
	ignore

	25
	destination
	N
	/ˌdestɪˈneɪʃn/
	điểm đến
	place
	origin

	26
	shopping district
	N
	—
	khu mua sắm
	commercial area
	rural area

	27
	appealing
	Adj
	/əˈpiːlɪŋ/
	hấp dẫn
	attractive
	irritating

	28
	attractive
	Adj
	/əˈtræktɪv/
	hấp dẫn
	appealing
	unattractive

	29
	irritating
	Adj
	/ˈɪrɪteɪtɪŋ/
	khó chịu
	annoying
	pleasant

	30
	tempting
	Adj
	/ˈtemptɪŋ/
	hấp dẫn
	attractive
	unappealing

	31
	interesting
	Adj
	/ˈɪntrəstɪŋ/
	thú vị
	engaging
	boring

	32
	impact
	N/V
	/ˈɪmpækt/
	tác động
	influence
	no effect

	33
	drawback
	N
	/ˈdrɔːbæk/
	nhược điểm
	disadvantage
	advantage

	34
	weakness
	N
	/ˈwiːknəs/
	điểm yếu
	flaw
	strength

	35
	alternative
	N
	/ɔːlˈtɜːnətɪv/
	sự thay thế
	option
	original

	36
	influence
	N/V
	/ˈɪnfluəns/
	ảnh hưởng
	impact
	neutrality

	37
	have an impact on
	Collo
	—
	có ảnh hưởng
	affect
	ignore

	38
	have an effect on
	Collo
	—
	có tác động
	influence
	no impact

	39
	have an influence on
	Collo
	—
	gây ảnh hưởng
	impact
	none

	40
	too + adj + for words
	Struct
	—
	quá…không tả nổi
	extremely
	—

	41
	consider + V-ing
	Struct
	—
	cân nhắc làm
	think about
	ignore



